TRƯỜNG THCS COLETTE

ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ II

Môn: TOÁN 6 - Thời gian: 90 phút
I. Trắc nghiệm (3,0 điểm) 
Học sinh ghi vào bài làm câu trả lời đúng (ví dụ : 1A;2B;3C;…)

Câu 1. Số nào là số thập phân âm? 
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Câu 2. Làm tròn số 12,345 đến chữ số thập phân thứ hai:


A. 12,34
B. 12,35
C. 12
D. 12,3
Câu 3. Hộp bút của bạn An có ba đồ dùng học tập gồm 1 bút máy, 1 bút chì, 1 bút bi. Bạn An lấy ra một dụng cụ học tập từ hộp bút. Hãy chọn sự kiện chắc chắn xảy ra ?


A. Bạn An lấy được một thước kẻ
B. Bạn An lấy được một cây bút

C. Bạn An lấy được một cây bút bi 
D. Bạn An lấy được một cây bút chì
Câu 4. Liệt kê tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc 6 mặt:


A. {0;1;2;3;4;5}
B. {1;2;3;4;5;6}
C. {1;3;5}
D. {2;4;6}

Câu 5. Gieo một con xúc xắc 20 lần liên tiếp, có 6 lần xuất hiện mặt 3 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 3 chấm bằng:

A. 0,3
B. 0,15
C. 0,6
D. 0,36

Câu 6. Cho đoạn thẳng AB dài 2cm, vẽ điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Độ dài đoạn thẳng AM là: 


A. 1cm
B. 2cm
C.3cm
D.4cm
Câu 7. Góc xOy là hình gồm hai tia chung gốc:

A. xO và Oy
B. Ox và yO 
C. xO và yO 
D. Ox và Oy
Câu 8. Góc có số đo bằng 1300 là 


A. Góc vuông 
B. Góc nhọn 
C. Góc tù 
D. Góc bẹt


B. Tự luận (8,0 điểm)
Bài 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính: 
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Bài 2. (1,5 điểm)  
a) Một công ty có 30 nhân viên nam và 24 nhân viên nữ. Số nhân viên nữ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số nhân viên công ty? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
b) Khách hàng A có 80 triệu đồng gửi tiết kiệm có kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 9%/năm. Sau 6 tháng khách hàng A nhận tiền lãi là bao nhiêu?
Bài 3. (1,0 điểm) Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

a) Tính độ dài đoạn thẳng AM? 

b) Vẽ N là trung điểm của AM. Tính độ dài đoạn thẳng MN? Tính độ dài đoạn thẳng NB?
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Bài 4. (1,0 điểm) Hình vẽ bên có bao nhiêu góc? Kể tên và cho biết số đo của từng góc. 
Bài 5. (1,5 điểm) Trong một hộp kín có một số quả bóng màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng. Trong một trò chơi, người chơi được lấy ngẫu nhiên một quả bóng, ghi lại màu rồi trả lại bóng vào thùng. Bạn Lan thực hiện 100 lần và được kết quả sau: 

	Màu
	Xanh
	Đỏ
	Tím
	Vàng

	Số lần
	25
	23
	30
	22


Hãy tìm xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau: 

a) Bạn Lan lấy được quả bóng màu xanh. 
b) Quả bóng được lấy ra không là màu đỏ. 

Bài 6. (1,0 điểm) Trong hộp có 4 thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. Bạn An lấy ra 1 thẻ từ hộp, ghi số rồi trả thẻ lại vào hộp. Lặp lại hoạt động đó 20 lần, bạn An được bảng kết quả như sau:

	2
	3
	2
	1
	4
	4
	3
	1
	3
	2

	4
	1
	1
	3
	2
	4
	3
	2
	1
	4


Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện:
a) Bạn An lấy được thẻ ghi số 1.
b) Bạn An lấy được thẻ ghi số chẵn.
Bài 7. (1,0 điểm) Cho biểu thức: 
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. Chứng minh rằng:
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----Hết----
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